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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		

		1. Họ và tên: Tống Thị Phương Thảo  2. Nam/ Nữ: Nữ



		

		3. Năm sinh: 1992 4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		

		5. Nguyên quán: Thị trấn Giang Tiên-Huyện Phú Lương-Tỉnh Thái Nguyên 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Thị trấn Giang Tiên


Quận (Huyện) Phú Lương

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0979.252.205


Fax:...................................................... 


Email: ttpt0506@gmail.com



		7. Dân tộc: Tày   .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.................................................Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,34 Thời điểm hưởng: Năm 2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Pháp luật – Khoa Kinh tế Công nghiệp

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2014

		Chuyên ngành Luật 

		Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam

		2014

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2019

		Chuyên ngành Luật Kinh tế

		Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

		2019

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh 

		Toefl ITP 503

		2015

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2015 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Kinh tế Công nghiệp – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Hướng dẫn bài tập Pháp luật đại cương

		Đại học Thái Nguyên

		2020

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Improving quality of business support service in ThaiNguyen department of planning and investment   

		Tống Thị Phương Thảo

(Tác giả thứ hai)

		International Journal of Economics Commerce and Management

		

		2020



		2 

		A research on preferential and emsuring investment mechanism under public – private partnership model in Vietnam

		Tống Thị Phương Thảo

(Tác giả thứ hai)

		International journal of Economics, Commerce and Management 




		

		2021



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Bảo vệ quyền của lao động nữ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ theo pháp luật lao động Việt Nam.

		Tác giả thứ nhất

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ – Đại học Thái Nguyên

		131-136

		2017



		2

		Luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường của dân tộc Thái ở Việt Nam

		Tác giả thứ nhất

		Tạp chí Luật sư Việt Nam

		63-64

		2019



		3

		Solutions to enhance the effectiveness regarding the implementation of law on the right to access to information on administrative procedure 

		Tống Thị Phương Thảo

(Tác giả thứ hai)

		Tạp chí Công thương




		

		2020.



		4

		Research on residence management regulations in a number of countries in the world 

		Tống Thị Phương Thảo

(Tác giả thứ hai)

		Tạp chí Công thương

		

		2020



		5

		Legal mechanisms and improvement solutions to enhance the right to access to information on administrative procedures

		Tống Thị Phương Thảo

(Tác giả thứ hai)

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		

		2021



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 5 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Tống Thị Phương Thảo
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		

		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà               2. Nữ



		

		3. Năm sinh: 1981                                          4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		

		5. Nguyên quán: Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường Phan Đình Phùng 


Thành phố Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên


Điện thoại: Mobile: 0915210812


Email: hanguyen@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     (                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66. Thời điểm hưởng: 2/2019 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 8/2008.  Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

Khoa Kinh tế công nghiệp


Bộ môn Tài chính








		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		Kinh tế đối ngoại

		Khoa Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

		2003

		TC



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Kinh tế quốc tế

		Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

		2009

		TC



		Tiến sĩ 

		2011

		Kinh tế môi trường

		ĐH Hamburg, CHLB Đức

		2016

		NN, TT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL.ITP 507

		2010

		

		TC



		2

		Tiếng Đức

		B2

		2011

		Marburg S+P Speak + Write, CHLB Đức

		TT



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2003-2004

		Giảng viên

		Khoa Kinh tế công nghiệp, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		2004- 2007

		Giảng viên, chuyên viên

		Khoa Kinh tế và Phòng Đào tạo, trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên



		2007-2011

		Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Kinh tế

		Khoa Quản lí công nghiệp và môi trường, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		2011-2016

		Nghiên cứu sinh

		Trường ĐH Hamburg, CHLB Đức



		2016-6/2017

		Giảng viên

		Khoa Quốc tế, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, ĐH Thái Nguyên



		7/2017-9/2019

		Phó Trưởng phòng,


Trưởng Bộ môn

		Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Bộ môn Tài chính, khoa Kinh tế công nghiệp, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		9/2019-nay

		Trưởng Bộ môn

		Bộ môn Tài chính, khoa Kinh tế công nghiệp, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Approaches for the Improvement of the Economic Sustainability of Natural Forest Management in the Tropics – including REDD+ mechanism.

		Rhombos

		2014

		Chuyên khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Willingness to Accept Compensation for Forest Protection: A case study in Dinh Hoa district, Northern Vietnam




		Nguyen, T.T.H, Koehl M., Neupan P., 

		The Fifth Congress of the East Asian Association of Environmental and Resource Economics (EAAERE 2015)

		https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=EAAERE2015&paper_id=113

		2015



		2

		Is Income from Forest Enough to Encourage Local Commune Behavior towards Natural Forest Protection

		Nguyen Thi Thanh Ha

		10th International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development

ISBN: 978-604-65-4174-5

		1063-1072

		2019



		3

		Evaluation of Factors Affecting Income of Female Workers in Industrial Enterprises

		Thi Thanh Ha Nguyen, Viet Huong Pham, Thi Thanh Tam Phan

		International Journal of Business Marketing and Management, Volume 4, Issue 10 October

ISSN: 2456-4559

		64-69

		2019



		4

		Management of Compulsory Social Insurance Collection from the Non-state-owned Enterprises in Bac Giang Province

		Thi Thanh Ha Nguyen

		12th NEU – KKU International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development

ISBN: 978-604-65-5031-0

		706 -714

		2020



		5

		Assessment the Impact of a Nature Resource Management Project on the Local Lilivehood in Rural Area 

		Thi Thanh Ha Nguyen

		13th NEU – KKU International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development

ISBN: 978-604-65-5031-0

		

		2021



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Setting up an Appropriate Set of Economic Criteria and Indicators for Evaluating Sustainable Forest Management in Dinh Hoa District

		Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt                                                                                                                                                                               Hương

		Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Tập 183, số 07, 2018


ISSN: 1859-2171

		195-200

		2018



		2

		Đặc điểm của lao động nữ tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

		Nguyễn Thị Thanh Hà, Bùi Thị Bắc

		Tạp chí Công Thương, số 16, tháng 12/2018


ISSN: 0866-7756

		155-160

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong hội nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

		Trường

		2009

		2010

		Xuất sắc

		x

		

		



		2

		Đánh giá mức sống của lao động nữ tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

		Trường

		2017

		2019

		Xuất sắc

		x

		

		



		3

		Chính sách chi trả và sự sẵn lòng của người dân địa phương trong việc bảo vệ rừng tự nhiên

		Trường

		2019

		Đang triển khai

		

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Đánh giá hiệu quả và tác động của quản lý rừng bền vững lên đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

		2017

		2020

		x

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Sustainable Forest Management in the Tropics – Pilot Phase

		Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

		2010

		2011

		

		x

		Đại học Thái Nguyên



		2

		Improvement of the Economic Sustainability of Natural Forest Management in the Tropics” in Vietnam,  Institute for World Forestry, University of Hamburg

		Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

		2011

		2016

		

		x

		ĐH Hamburg, CHLB Đức



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 02

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu tại công ty nhiệt điện Mông Dương, Quảng Ninh

		Lưu Xuân Hoàng

2017-2019

		Công ty nhiệt điện Mông Dương, khu 8, phường Mông Dương, Tp Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh



		2

		Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty nhiệt điện Mông Dương, Quảng Ninh

		Nguyễn Đăng Quang

2017-2019

		Công ty nhiệt điện Mông Dương, khu 8, phường Mông Dương, Tp Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh



		3

		Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

		Nguyễn Thị Thu Hiền

2018-2020

		Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, Số 275, Đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang



		4

		Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

		Hoàng Văn Vũ

2018-2020

		Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, Số 275, Đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang



		5

		Nâng cao chất lượng công chức các cơ quan tại UBND thành phố Bắc Giang

		Trần Nam Chinh

2018-2020

		Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, Số 01, Đường Lê Thánh Tông, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang



		6

		Tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

		Lê Minh Chung

2018-2020

		Trường THCS Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh



		7

		Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

		Nguyễn Đức Thành

2018-2020

		Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội



		8

		Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

		Sùng Thị Sua

2018-2020

		UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai



		9

		Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

		Nguyễn Thị Huyền Trang

2018-2020

		Phòng Bảo hiểm Xã hội huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai



		10

		Hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Lào Cai

		Nguyễn Thị Thơm

2018-2020

		Chi cục thuế thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai



		11

		Quản lý thu tại Trung tâm y tế huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

		Nguyễn Thị Phương

2019-2021

		Trung tâm y tế huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh



		12

		Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

		Nguyễn Thu Hiền

2019-2021

		Chi cục thống kê tỉnh Bắc Ninh



		13

		Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – chi nhánh Bắc Ninh

		Mẫn Thị Thảo

2019-2021

		Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – chi nhánh Bắc Ninh





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 02 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Quản trị hành chính văn phòng

		CN

		Khối ngành Kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2003



		2

		Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

		CN

		Khối ngành Kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2003



		3

		Kinh tế quốc tế

		CSN

		Khối ngành Kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2004



		4

		Thư ký văn phòng

		CN

		Khối ngành Kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2004



		5

		Kinh tế phát triển

		CS

		Khối ngành Kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh

		Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐH Thái Nguyên 2004



		6

		Kinh tế vi mô

		CS

		Khối ngành Kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2008



		7

		Kinh tế lượng

		CSN

		Khối ngành Kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2017



		8

		Kinh tế vĩ mô

		CS

		Khối ngành Kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2019





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Học viện kỹ thuật ngành nghề Quảng Tây

		Giảng dạy

		10/10- 31/10

		2009

		x

		

		



		2

		Marburg S+P Speak + Write, CHLB Đức

		Học tiếng Đức

		6/5-30/9

		2011

		x

		

		



		3

		Taipei, Đài Loan

		Hội thảo quốc tế

		5/8-7/8

		2015

		x

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		World Bank

		Vietnam in the WTO integration process

		1/5-8/5

		2005

		x

		

		



		2

		Kenan Institute Asia

		Corporate Social Responsibility

		18/8-20/8

		2010

		x

		

		



		3

		DAAD Việt Nam

		Tiếng Đức

		1/1-29/4

		2011

		x

		

		



		4

		INASP - Anh

		Research Writing Training Program for Researchers

		24-27/11

		2016

		x

		

		



		5 

		Dự án KFW10, CHLB Đức

		 Introduction of Plan Vivo Carbon Certification Standards

		15-17/3

		2017

		x

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2021
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		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tân Lập


Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh).: Thái Nguyên


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0979 856 407


Fax:...................................................... 


Email: thanhtam87tn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên   [image: image1]   x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên. Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.0. Thời điểm hưởng: 11/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/11/2015. Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: Giảng viên


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: Bộ môn Tài chính, Khoa Kinh tế Công nghiệp.


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Kinh tế công nghiệp


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2009

		Cử nhân

		ĐH Kinh tế và QTKD

		2009

		Tự túc (TC)



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Thạc sỹ

		Southern Louzon, Philippines

		2012

		Tự túc (TC)



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		TOEFL

		500

		

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2009-T11/2011

		Nhân viên xuất nhập khẩu

		Công ty cổ phần Đầu tư và TM TNG



		Từ T2/2012- nay

		Giảng viên

		Trường ĐH KT Công nghiệp



		Từ T10/2014-10/2019

		Bí thư liên chi đoàn Khoa KTCN

		Trường ĐH KT Công nghiệp



		Từ T11/2019- nay

		Giảng viên Khoa KTCN

		Trường ĐH KT Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 






		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Development of Vietnamese rice industry in the context of intergration




		Phan Thi Thanh Tam

		11th International Conference on  Socio-economic and Environmental Issues in Development, 2019


At National Economics University, Hanoi, Vietnam




		181-189

		2019



		2

		Identifying the Factors Affecting the Competitiveness of Rice Industry in


Vietnam

		Phan Thi Thanh Tam

		Journal of business management and economic research

		Pp 21-28

		2019



		3 

		Evaluation of Factors AffectingIncomeofFemaleWorkersin Industrial Enterprises




		Thi Thanh Ha Nguyen, Viet Huong Pham, Thi Thanh Tam Phan




		International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)

		

		2019



		4

		Study the contributions of agents to the rice value chain of Viet Nam

		Phan Thị Thanh Tam

		International Journal of Economic, Commerce and Management

		P585-593

		T12/2019



		5

		Analysis of the current status of the development of Viet Nam rice industry by some indicator for competitiveness review

		Phan Thi Thanh Tam

		International Journal of Advance research and innovatice ideas in education

		P1993-1998

		2020



		6

		Analysis the influence degree of factors to competitiveness: case study of Viet Nam rice industry




		Phan Thi Thanh Tam

		International Journal of Advance research and innovatice ideas in education

		P238-242

		2021



		7

		Pay-Television Customer satisfaction in Thai Nguyen City

		Bui Thi Phuong Hong, Phan Thi Thanh Tam

		International Journal of Economics Commerce and Management

		

		2021



		8

		A Study on the Actual Competitive Capacity of the Small and Medium Textile and Garment Enterprises in the Central Key Economic Region




		Phan Thi Thanh Tam

		13th International Conference on  Socio-economic and Environmental Issues in Development, 2021


At National Economics University, Hanoi, Vietnam




		

		2021



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		  Chính sách tín dụng mới phát triển nông nghiệp, nông thôn.




		

		Tạp chí Tài chính

		Trang 42

		2015



		2

		 Chính sách tiền tệ những định hướng triển vọng trong giai đoạn 2016-2020




		Phan Thị Thanh Tâm

		Tạp chí hỗ trợ phát triển

		Trang 34

		2016



		3

		Strategic business plan for TNG investment and trading JSC for the years 2016-2020 

		Phan Thi Thanh Tam, Pham Viet Huong 

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ

		Trang 15-19

		2016



		4

		Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành Nông nghiệp

		Phan Thị Thanh Tâm

		Tạp chí công thương

		Trang 132

		2018



		5 

		Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

		Phan Thị Thanh Tâm

		Tạp chí công thương

		Trang 93

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam

		Trường

		2020

		

		

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2014



		2

		Nguyên lý thống kê

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2016



		3

		Thống kê doanh nghiệp

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2016



		4 

		Phân tích hoạt động kinh doanh

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2018





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 5  tháng 6  năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		

		1. Họ và tên: Phạm Việt Hương   2. Nam/ Nữ: Nữ



		

		3. Năm sinh: 19/04/1992              4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		

		5. Nguyên quán: Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Đồng Quang 


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR:                 Mobile: 0985799194

Fax:...................................................... 


Email: phamviethuong.1992@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh      .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên   [image: image1]  X                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                                   Mã số ngạch: V07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,76  Thời điểm hưởng: 15/1/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 08/4/2021          Thâm niên trong ngạch: 5 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Tài chính

Điện thoại:                               Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 



		



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2014

		Kinh tế thương mại

		Đại học thương mại

		2014

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2017

		Quản lý kinh tế

		Đại học thương mại

		2017

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh

		B2

		2014

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2014 đến 2019

		

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		





		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Evaluation of Factors Affecting Income of Female Workers in Industrial Enterprises

		2

		International Journal of Business Marketing and Management

		

		2019



		2 

		The quality of workers of TNG Investment and Trading Joint stock Company




		1

		International Journal of Economics and Management Studies

		p.186-191

		2020



		3

		The Impact of The Covid-19 Pandemic On Vietnam's Economic Growth

		1

		International Journal of Economics and Management Studies

		p.52-55

		2021



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1 

		Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG giai đoạn 2016-2020

		2

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		15-19

		2015



		2 

		Xây dựng bộ tiêu chí và chỉ số kinh tế phù hợp để đánh giá quản


lý rừng bền vững ở huyện Định Hóa

		2

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		195-200

		2018



		3

		Chất lượng lao động tại công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

		1

		Tạp chí Công thương

		

		2019



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kinh tế học vĩ mô

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2016



		2 

		Lịch sử các học thuyết kinh tế

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2017



		3

		Kinh tế học vi mô

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2018



		4

		Lý thuyết tài chính tiền tệ

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2019





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 5  tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

























        Phạm Việt Hương

























LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: PHẠM THỊ MINH KHUYÊN.	2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 14/04/1986	4. Nơi sinh: Trạm xá 43, QK I, Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Đông Sơn, Nam Trực, Nam Định



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Hoàng Văn Thụ

Quận (Huyện): Thành Phố Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh): Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 01688.140.486

Email: Khuyenqlcn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh. 	Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên   	Cán bộ hành chính 





		9. Ngạch công chức: Giảng viên 	Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,00. Thời điểm hưởng: 01/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/7/2011 Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ Thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Kinh tế công nghiệp

Điện thoại: 02083.947.149

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		QT Marketing

		ĐH KTQD HN

		2008

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Marketing

		ĐH KTQD HN

		2014

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ 

		2013

		Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

		ĐH Sư phạm Thái Nguyên

		2013

		



		Chứng chỉ

		2017

		Quản lý giáo dục 

		Học viện quản lý giáo dục

		2017

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		B1

		2013

		ĐH KTQD HN

		



		2

		Anh

		Toefl ITP 533

		2014

		

		



		3

		Anh

		B1 - PET 

		2016

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Tháng 8/2008 – 3/2011

		Giảng viên 

		Khoa Kinh tế và quản lý môi trường



		Tháng 8/2011 đến 2/2014

		Giảng viên

		Khoa Kinh tế Công nghiệp - Trường ĐH KTCN



		Tháng 3/2014 đến 10/2017

		Phó Trưởng bộ môn Quản trị DN

		Khoa Kinh tế Công nghiệp - Trường ĐH KTCN



		Tháng 10/2017 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Kinh tế Công nghiệp - Trường ĐH KTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Construct wood supply chain – Solutions for protection and sustainable development of forest at Cho Moi, Bac Kan

		1

		Hội thảo quốc tế tại ĐH Nông Lâm TN: The International Conference on “Livelihood development and Sustainable Environment management in the context of Climate change”

		508-517

		2015



		2

		The effectiveness of informal economic components in tea supply chain – Case study at Thainguyen province

		1

		Hội thảo quốc tế tại ĐH Thương mại “Kinh tế phi chính thức: Thực trạng và các vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế

		753-767

		2015



		3

		Performance analysis of Viet Nam commercial banks through Camel model

		2



		Hội thảo quốc tế tại ĐH Đà Nẵng – ICOAF 2016;

		169-177

		2016



		4

		The factors effecting green supply chains – empirical study of agriculture chains in Vietnam

		2

		Journal of Management and Sustainability (Vol. 7, No. 2; 2017) DOI: https://doi.org/10.5539/jms.v7n2p135

		135-143

		2017



		5

		Improving enterprise customers' satisfaction to develop credit service of commercial banks in Thai Nguyen province, Viet Nam

		2

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS)- Volume 4 Issue 11 - November 2017, page 8-16 DOI: https://doi.org/10.14445/23939125/IJEMS-V4I11P102

		8-16

		2017



		6

		Green supply chain - Solutions to improve the competitiveness of Thainguyen tea

		1

		Proceedings of The Sixth International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2017)

		326-334

		2017



		7

		Measuring Students’ satisfaction with higher education service – An experimental study at Thainguyen University

		3

		International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)



		21-34

		2018



		8

		Wood and wooden products market of Vietnam in 2010 - 2017

		1

		International Journal Of Management And Economics Invention; Vol 5 No 03 (2019). https://doi.org/10.31142/ijmei/v5i3.01; 

		2033-2039

		2019



		9

		Affecting factors toward the willingness to practice the “rooftop vegetable garden” of Thainguyen citizens

		1

		International Journal of Research - Granthaalayah, 7(11). https://doi.org/10.5281/zenodo.3556927.

		96-105

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Supply chain management for colleges/universities: solutions to

improve the efficiency of science and technology transfer, 

		1

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 127, số 13

		63-68

		2014



		2 

		Influential factors to university selection behaviors and university marketing solutions

		1

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 139

		69-78

		2015



		3

		Tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối mặt hàng thép xây dựng của Tổng công ty thép Việt Nam

		1

		Tạp chí Nghiên cứu Thương mại, số 15

		37-42

		2015



		4

		Phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng: Thực trạng và định hướng chính sách

		3

		Tạp chí Nghiên cứu thương mại số 6/2017

		12-17

		2017



		5

		Giải pháp phát triển du lịch bền vững từ góc nhìn marketing địa phương

		2

		Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 6

		76-81

		2017



		6

		Sự hài lòng với sản phẩm du lịch tại khu du lịch Hồ Núi Cốc

		2

		Tạp chí Kinh tế và phát triển số 12/2017

		90-100

		2017



		7

		Truyền thông thương hiệu trường đại học trong thời kỳ đổi mới giáo dục tại Việt Nam

		1

		Tạp chí Công thương số 4/2018

		192-198

		2018



		8

		Quy trình phân tích hồi quy đa biến trong nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng

		2

		Tạp chí Công thương số 7/2018

		102-107

		2018



		9

		Phân tích thực trạng phát triển công nghiệp tại Tỉnh Bắc Kạn

		1

		Tạp chí Công thương số 12 7/2019

		45-49

		2019



		10

		Thực trạng mức độ nhận thức và tiêu dùng rau an toàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

		1

		Tạp chí Khoa học, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội số 3/2019

		1-13

		2019



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		Đánh giá nhu cầu thị trường cho sản phẩm “Mô hình vườn rau trên mái” tại Thành phố Thái Nguyên

		Trường

		2017

		

		

		X

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp để phát triển công nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

		2018

		

		X

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 

		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 30

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Marketing Căn bản

		CSN

		Quản lý công nghiệp, Kinh tế công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

(2009-2018)



		2 

		Giao tiếp kinh doanh

		CSN

		Quản lý công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

(2009-2018)



		3

		Quản trị chuỗi cung ứng

		CN

		Quản lý công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

(2009-2018)



		4

		ĐA. Quản lý dự án

		CN

		Quản lý công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

(2009-2018)



		5

		Thương hiệu hàng hóa

		CN

		Quản lý công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

(2009-2018)



		6

		Marketing công nghiệp

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

(2009-2018)



		7 

		Quản lý chất lượng

		CSN

		Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật cơ khí

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

(2009-2018)



		8 

		Marketing 

		CSN

		Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật cơ khí

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 

(2009-2018)







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Hàn Quốc

		Học tập Kinh nghiệm

		

		

		

		X

		X



		2 

		Trung Quốc

		Học tập Kinh nghiệm

		

		

		

		X

		X



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 
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2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		QTKD

		Trường Đại học Thương Mại – Việt Nam

		1999

		Tự túc



		Bằng 2 

		2000

		Kế toán DN

		Trường Đại học Thương Mại – Việt Nam

		2000

		Tự túc



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		QTKD

		Đại học Bách Khoa HN – Việt Nam

		2005

		



		Tiến sĩ 

		2014

		Thương Mại

		Đại học Thương mại – Việt Nam

		2014

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2011

		Quản lý giáo dục

		Viện Quản lý giáo dục

		2011

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		B2

		2017

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Tháng 6/2000 - 3/2008

		Giáo viên - Trưởng Bộ môn Kinh tế - Khoa QTKD

		Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch



		Tháng 4/2008 - 9/2008

		- Giảng viên




		Bộ môn Quản trị DN - Khoa Kinh tế Công nghiệp - Trường ĐH KTCN



		10/2008 – 11/2011

		- Phó trưởng Khoa Kinh tế CN


- Trưởng bộ môn Kinh tế CN

		Khoa Kinh tế Công nghiệp - Trường ĐH KTCN



		Tháng 11/2011 - 7/2013

		- Phó trưởng phòng TTKT & ĐBCLGD


- Trưởng Bộ môn QTDN

		Phòng TTKT&ĐBCLGD - Trường ĐH KTCN



		Tháng 8/2013 - 8/2014

		- Trưởng phòng TTKT & ĐBCLGD


- Trưởng Bộ môn QTDN


		Phòng TTKT&ĐBCLGD - Trường ĐH KTCN



		Tháng 8/2014 đến nay

		- Trưởng phòng TT-PC


- Trưởng Bộ môn QTDN

		Phòng Thanh tra – Pháp chế - Trường ĐH KTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Tổ chức công tác kế toán

		NXB Chính trị Quốc gia

		2016

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		The factors effecting green supply chains – empirical study of agriculture chains in Vietnam

		Tác giả thứ 01

		Journal of Management and Sustainability (Vol. 7, No. 2; 2017)

		135

		Tháng 05/ 2017



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Năng lực quản trị - Nền tảng duy trì năng lực cạnh tranh

		Tác giả

		Tạp chí Thương Mại, Số 11/ 2005

		

		2005



		2

		Gải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho TISCO

		Tác giả 1

		Tạp chí Thương Mại, Số 24/2008

		

		2008



		3

		Nghiên cứu xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá năng lực kinh doanh của doanh nghiệp.

		Tác giả

		Tạp chí Thương Mại, Số 24/2012 và


Số 25/2011

		

		2011, 2012



		4

		Nâng cao NLSXKD Hàn Quốc và bài học rút ra cho các DN thép VN.

		Tác giả

		Tạp chí Thương Mại, Số17/2012

		

		2012



		5

		Phân tích TOWS với phát triển của Tổng công ty Thép Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

		Tác giả

		Tạp chí Thương Mại, Số 22/2012

		

		2012



		6

		Mô hình phát triển hệ thống phân phối mặt hàng thép xây dựng của Tổng Công ty thép Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

		Tác giả

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 11/2014

		

		2014



		7

		Supply chain management for colleges/universities: solutions to improve the efficiency of science and technology transfer

		Tác giả 2

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 13/2015

		

		2015



		8

		Hành vi chọn trường đại học và những giải pháp marketing cho trường đại học

		Tác giả 2




		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 139, số 09, 2015.

		

		2015



		9

		Tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối mặt hàng thép xây dựng của Tổng công ty thép Việt Nam

		Tác giả 1




		Tạp chí Nghiên cứu thương mại,


số 15 (6/2015)

		

		2015



		10

		The Effectiveness of informal economic eomponents in tea supply chain – case study at Thai Nguyen province

		Tác giả 2

		Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, T11/2015

		

		2015



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nâng cao năng lực cạnh tranh thép của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

		Đại học

		2009

		2010

		Khá

		Nhà nước

		

		



		2

		Tổ chức và quản lý hệ thống phân phối thép của Tổng công ty thép Việt Nam

		Đại học

		2012

		2015

		Tốt

		Nhà nước

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		Giấy khen

		Giải thưởng nữ sáng tạo Thành Phố Thái Nguyên

		Hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên

		2009



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 05

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Quản trị DNCN

		CN

		Quản lý công nghiệp

		Trường ĐH KTCN



		2 

		Quản trị Thương mại trong DNCN

		CN

		Quản lý công nghiệp

		Trường ĐH KTCN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Mỹ

		Học tập

		Từ tháng 6 đến tháng 8

		2013

		

		Nhà nước

		



		2

		Mỹ

		Học tập

		Từ ngày 23 tháng 02 đến ngày 23 tháng 5

		2016

		

		Nhà nước

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT




		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		Trường ĐH Sư phạm Hải Dương

		Chứng chỉ NV sư phạm bậc 1

		

		2002

		

		Nhà nước

		



		2

		Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên

		Chứng chỉ NV sư phạm bậc 2

		

		2006

		

		Nhà nước

		



		3

		Viện Quản lý giáo dục

		Chứng nhận PPGD đại học

		

		2007

		

		Nhà nước

		



		4

		Viện Quản lý giáo dục

		Chứng chỉ bồi dưỡng Quản lý  GD

		

		2011

		

		Nhà nước

		



		5

		Đại học Thái Nguyên

		Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy

		

		2016

		

		

		Tự túc



		6

		Đại học Vinh

		Tiếng Anh B2

		

		2017

		

		

		Tự túc





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

		Thái Nguyên,  ngày 5 tháng 6 năm 2021
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		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh   2. Nam/ Nữ: Nữ



		

		3. Năm sinh: 1/04/1982              4. Nơi sinh: Thái Nguyên 



		

		5. Nguyên quán: Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nam Định



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Trung Thành 


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR:                 Mobile: 0915803715


Fax:...................................................... 


Email: nguyenthihoangoanhtn@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh      .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                                   Mã số ngạch: 15.111 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.3  Thời điểm hưởng: 1/6/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2.2008............................. Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Tài chính

Điện thoại: 0915803715                              Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Kinh tế môi trường

		Đại học Kinh tế Quốc dân

		2004

		Tự túc



		Bằng 2 

		2007

		Kế toán doanh nghiệp

		Đại học Kinh tế Quốc dân

		2007

		Tự túc



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Kinh tế môi trường

		Đại học Kinh tế Quốc dân

		2011

		NT



		Tiến sĩ 

		2019

		Thương mại Quốc tế

		Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan

		2019

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh

		Toeic-750

		2018

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2007 đến 2011

		Giảng viên

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		Từ 2011 đến 2015

		Phó bộ môn

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		Từ 2015 đến 2019

		Nghiên cứu sinh

		Đại học Quốc gia Chung Cheng Đài Loan



		Từ 2019 đến nay

		Giảng viên

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Technology Transfer In The Intermediate Goods: A Case Study

		1

		ICECH2017 - International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration

		563-568

		2017



		2

		How Free Trade Agreements 


Affect Exports and Imports in Vietnam

		1

		VNU Journal of Science: Economics and Business

		1-15

		2017



		3

		FTA and Duration of Vietnam Exports

		1

		The 5th 


IBSM International Conference on Business, Management and Accounting

		329-338

		2018



		4

		How Patent Rights Affect Vietnam‟s Importation

		1

		VNU Journal of Science: Economics and Business

		65-74

		2018



		5

		The Lasting Effects of Economic Integration 


Agreements on Trade

		1

		Journal of Economics and Management

		221-240

		2019



		6

		Diversion Effect of Economic Integration Agreements

		1

		The 7th International Conference on Emerging Challenges: Management in the Digital Evolution

		p.11-23

		2019



		7

		Preferential Trade Agreements and Export Diversification

		1

		The 7th International Conference on Emerging Challenges: Management in the Digital Evolution

		p.80-90 

		2019



		8

		The institutional quality and Trade: Evidence from Vietnam

		1

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies

		p. 123-130

		2020



		

		Technology Transfer In The Intermediate Goods: One Case In Vietnam; 

		1

		SRG International Journal of Economics and Management Studies

		62-66

		2020



		

		The Effects of Free Trade Agreements on Export Diversification of Vietnam; 

		1

		SRG International Journal of Economics and Management Studies

		65-75

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Vai trò của các hiệp định thương mại tự do trong phát triển thương mại quốc tế của Việt Nam

		Trường

		2020

		2021

		Xuất sắc

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.40................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kinh tế học vĩ mô

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2007



		2 

		Kinh tế môi trường

		CS

		Kỹ thuật môi trường và Quản lý công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2007



		3

		Kinh tế học vi mô

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2014



		4

		Quản lý môi trường

		CS

		Kỹ thuật môi trường

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2007



		5

		Thương mại quốc tế

		CS

		2+2

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2012



		6

		Nghiệp vụ ngân hàng

		CSN

		Kế toán DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2019



		7

		Tài chính doanh nghiệp

		CSN

		Quản lý DNCN

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, 2019





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		

		1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG    2. Nam/ Nữ: Nữ



		

		3. Năm sinh: 11/9/1984       4. Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên 



		

		5. Nguyên quán: Liên Minh – Đức Thọ - Hà Tĩnh 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Tổ 7; Phường Tích Lương; Thành phố Thái Nguyên; Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: 0963298099


Email: nguyenhongnhung@tnut.edu.vn
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		8. Đối tượng: Giảng viên    (                                     Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                  Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66                               Thời điểm hưởng: 2/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 4/2009                           Thâm niên trong ngạch: 14 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:                                                          Năm phong tặng:



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Khoa: Kinh tế công nghiệp 


Điện thoại: 02083.947.149 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước)

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Quản trị kinh doanh 

		ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Việt Nam

		2007

		TC



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Quản trị


kinh doanh

		ĐH Bách khoa Hà Nội,


Việt Nam

		2010

		TC



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ 

		2012

		Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

		ĐH Sư phạm Thái Nguyên

		2012

		TC



		Chứng chỉ 

		2018

		Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

		Học viện quản lý giáo dục

		2018

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 507

		2015

		-

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 12/2007 đến 3/2011

		Giảng viên, trợ lý đào tạo 

		Bộ môn Kinh tế và Quản lý công nghiệp, khoa Quản lý công nghiệp, xây dựng và môi trường, ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái nguyên



		Từ 3/2011 đến nay

		Giảng viên, trợ lý đào tạo

		Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, khoa Kinh tế Công nghiệp, ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

		NXB Đại học Thái Nguyên

		2020

		Tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		How Innovations affect Firm's Productivity? A literature reviews

		2

		International Journal of Research in Business and Technology Vol.11 No.2 (2019)

		134 - 139

		6/2019



		2

		Factors effecting toward enterprises' satisfaaction with the business at border economic zone of Cao Bang proivince




		3

		International Journal of Research -


Granthaalayah

		IJRG20_B07_3430

		7/2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Kaizen – Bài học kinh nghiệm cho đổi mới giáo dục đại học tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

		1

		Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên, 154 (09)

		

		2016



		2

		Một số giải pháp phát triển bền vững tại Việt Nam

		1

		Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

		Số 6/2019, trang 12-15

		2018



		3

		Phát triển công nghiệp vùng dân tộc thiểu số tại miền núi phía Tây Nghệ An - Thực trạng và giải pháp

		1

		Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

		Số 6/2019, trang 22-25

		2019



		4

		Phát triển kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ

		1

		Tạp chí Tài chính doanh nghiệp

		Số 7/2020, trang 14-17

		2002



		5

		Chất lượng dịch vụ hỗ trợ đời sống sinh viên tại Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

		1

		Tạp chí công thương

		Số tháng 1/2021, trang 80-85

		2021



		6

		Mô hình sản xuất tinh gọn (Lean) - Giải pháp giảm thiểu lãng phí trong các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam

		1

		Tạp chí Kinh tế và Dự báo

		Số tháng 3/2021, trang  36 - 38

		2021





		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		





		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân đã hướng dẫn: 25

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Quản trị chất lượng

		CN

		Quản lý công nghiệp, Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2009-2021)



		2 

		Quản lý chất lượng

		CSN

		Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật cơ khí

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2009-2021)



		3

		Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

		CSN

		Khối ngành kỹ thuật

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2008-2021)



		4

		Quản trị học

		CSN

		Quản lý công nghiệp; quản trị doanh nghiệp công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2008-2021)



		5

		Kỹ năng quản trị

		CN

		Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(20013-2016)



		6

		Quản lý sản xuất công nghiệp

		CN

		Quản lý công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2011-2020)





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Đại học Bách khoa Hà Nội

		The Monozukuri training course on Toyota production system 

		Tháng 6

		2016

		

		

		x





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 05 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


    Nguyễn Thị Hồng Nhung
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		

		1. Họ và tên: Bùi Thị Phương Hồng             2. Nam/ Nữ: Nữ



		

		3. Năm sinh:1986                                         4. Nơi sinh: Hải Dương



		

		5. Nguyên quán: Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Quyết Thắng 


Quận (Huyện): 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0977152666


Fax:...................................................... 


Email: phuonghong304@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: ...................................................................... 



		8. Đối tượng: Giảng viên      X                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:15.1111                                         Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:2,67                  Thời điểm hưởng:................................ 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Kinh tế công nghiệp 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		QTKD tổng hợp

		Kinh tế và quản trị kinh doanh

		2008

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2016

		Kinh tế

		Trường Đại học Tổng hợp Friedrich – Schiller - Jena, CHLB Đức

		2018

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2012

		

		Sư phạm 2 HN

		2012

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		503 Toefl ITP

		2015

		

		NT



		2

		Tiếng Anh

		C1 quốc tế

		2016

		

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2012 - 2021

		Giảng viên

		Khoa Kinh tế công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Vietnam’s industry in Post-WTO era 



		2

		The eighth Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM 2014)

		

		6/2015



		2 

		Sovereign debt crisis: A review of reasons, consequences and solutions.

		1

		International Journal of Development Research 



		27978-27987

		5/2019



		3

		Factors affecting the willingness to buy health insurance for university students in Thainguyen province.

		1

		International Journal of Current Research 



		4184- 4189

		5/2019



		4

		How Innovations affect Firm's Productivit? A literature reviews.

		1

		International Journal of Research in Business and Technology.

		134 - 139

		6/2019



		5

		Factors affecting job orientation of Thai Nguyen University graduates

		2

		International Journal of Economics, Commerce and Management

		

		6/2020



		6

		Improving Quality of Business Support Service in Thai Nguyen Department of Planning and Investment

		1

		International Journal of Economics, Commerce and Management

		

		7/2020



		7

		Pay - Television Customer satisfaction in Thai Nguyen City

		1

		International Journal of Economics, Commerce and Management

		

		6/2021



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Impacts of globalization on industrial growth: Evidence from KOF globalization analysis and GMM approach

		1

		Tạp chí Đại học Thái Nguyên

		57

		2015



		2 

		Revolution of Poverty Measuments: Theories and Practices

		1

		Tạp chí Đại học Thái Nguyên

		149

		2016



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Tác động của giá cả đến việc thu hút khách du lịch cho khu du lịch Hồ Núi Cốc

		Nhà trường

		2007

		2008

		Khá

		X

		

		



		2

		Nghiên cứu quyết định của hộ nông dân đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam

		Nhà trường

		2019

		

		

		X

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Các nhân tố tác động đến quyết định của hộ nông dân chuyển sang sản xuất rau hữu cơ ở một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc



		2019

		

		x

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 1 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Kinh tế kỹ thuật

		CB

		Khối ngành kỹ thuật

		Trường ĐH Kỹ Thuật công nghiệp



		2 

		Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

		CB

		Khối ngành kỹ thuật

		Trường ĐH Kỹ Thuật công nghiệp



		3

		Quản trị nguồn nhân lực

		CB

		Khối ngành kinh tế

		Trường ĐH Kỹ Thuật công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		

		1. Họ và tên: TRẦN THỊ THU HUYỀN 2. Nam/ Nữ: Nữ



		

		3. Năm sinh: 25/04/1986                         4. Nơi sinh: Linh Sơn – Đồng Hỷ - Thái Nguyên 



		

		5. Nguyên quán: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Tổ 10; Phường Đồng Quang; Thành phố Thái Nguyên; Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: 0936966869


Email: tranthuhuyen.cntn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh  .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên   [image: image1.png]



 (                                     Cán bộ hành chính [image: image2.png]







		9. Ngạch công chức: Giảng viên                  Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3 Thời điểm hưởng: 7/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 7/2011 Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua                              Năm phong tặng: 2018, 2019






		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Khoa: Kinh tế Công nghiệp 


Điện thoại: 02083.947.149 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước)

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng

		ĐH Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

		2008

		TC



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Quản trị doanh nghiệp

		ĐH Kinh tế Quốc dân, Việt Nam

		2015

		TC



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2012

		Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

		ĐH SP Hà Nội 2

		2012

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 500

		2017

		-

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 10/2008 đến 3/2011

		Giảng viên, trợ lý khoa

		Bộ môn Kinh tế và Quản lý công nghiệp, khoa Quản lý công nghiệp, xây dựng và môi trường, ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái nguyên



		Từ 3/2012 đến 10/2017

		Giảng viên

		Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, khoa Kinh tế Công nghiệp, ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên



		Từ 10/2017 đến nay

		Phó trưởng bộ môn

		Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, khoa Kinh tế Công nghiệp, ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên



		Từ 3/2018 đến nay

		Phó trưởng khoa

		Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, khoa Kinh tế Công nghiệp, ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Thanh toán không dùng tiền mặt qua kho bạc Nhà nước Việt Nam

		NXB Lao động Xã hội

		2020

		Chuyên khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Quản trị trải nghiệm khách hàng, công cụ phát triển kinh doanh bền vững mới dành cho các doanh nghiệp bán lẻ

		Tác giả duy nhất

		Hội thảo quốc tế về “Sản xuất và tiêu dung bền vững”

		53

		2017



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Sự bùng nổ các trung tâm thương mại và bước chuyển mình của thị trường bán lẻ Việt Nam

		Tác giả duy nhất

		Tạp chí Khoa học công nghệ ĐH Thái Nguyên, 154 (09)

		115

		2016



		2

		Những yếu tố cần kiểm soát tại điểm bán hàng để tạo ra những trải nghiệm khách hàng độc đáo và thú vị

		Tác giả duy nhất

		Hội thảo cấp quốc gia về “Phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập”

		333

		2017



		3

		Adventages and disadvantages of specialized stores, the effective retail model in the future

		Tác giả duy nhất

		Hội thảo KH& CN ĐH KTCN 2017 

		

		2017



		4

		Ứng dụng mô hình chuỗi giá trị quản trị quan hệ khách hang tại công ty TNHH Thái Hòa

		Tác giả duy nhất

		Tạp chí công thương số 9/2018

		151

		2019



		5

		Đáp ứng nhu cầu mới về trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng kết nối trong thời đại 4.0

		1

		Tạp chí công thương số 18/2019

		230

		2019



		6

		Sáng tạo trải nghiệm du lịch cộng đồng trong trạng thái bình thường mới ở Việt Nam

		1

		Tạp chí công thương số 3 tháng 2/2021

		217

		2021





		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		





		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân đã hướng dẫn: 25

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Quản trị học

		CSN

		Quản lý công nghiệp; quản trị doanh nghiệp công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2008-2018)



		2 

		Quản lý dự án

		CN

		Quản lý công nghiệp; quản trị doanh nghiệp công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2008-2018)



		3

		Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

		CN

		Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2008-2012)



		4

		Quản trị doanh nghiệp

		CSN

		Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2015-2018)



		5

		Định mức các yếu tố sản xuất

		CN

		Quản lý công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2015-2018)



		6

		Kinh tế công nghiệp

		CN

		Quản lý công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2015-2018)



		7

		Quản trị chiến lược

		CN

		Quản lý công nghiệp, quản trị doanh nghiệp công nghiệp

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2016-2018)



		8

		Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

		TC

		Khối ngành kỹ thuật

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp 


(2013-2018)





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Học viện Kỹ thuật ngành nghề Quảng Tây, Trung Quốc.

		Giảng dạy theo hợp đồng  trao đổi giảng viên

		02/11 đến 21/11

		2009

		

		X

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		3. Năm sinh: 03/01/1985     



		

		4. Nơi sinh: Bệnh viện Gang Thép - Thái Nguyên



		

		5. Nguyên quán: Xã Mỹ Trung – Huyện Mỹ Lộc – Tỉnh Nam Định 





		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 12

Phường (Xã): Hương Sơn 


Quận (Huyện): TP. Thái Nguyên 
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		7. Dân tộc: Kinh                              Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên chính                         Mã số ngạch: V.07.01.02
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/7/2009           Thâm niên trong ngạch: 01 năm 4 tháng



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận: 2020     Nơi công nhận: Đại học Thái Nguyên

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Kế toán DNCN – Khoa Kinh tế CN 


Điện thoại: 0208.3947.149                                          Fax:......................................................... 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): ............................................



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Kế toán 


doanh nghiệp

		Trường ĐH kinh tế & QTKD

		2007

		TC



		Bằng 2 

		

		Ngôn ngữ Anh

		Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

		2020

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Quản trị


kinh doanh

		Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

		2011

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2015

		Quản lý nhà nước về giáo dục

		Học viện quản lý giáo dục

		2016

		NT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT

		Ngoại ngữ

		Trình độ

		Năm cấp bằng

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 503

		2014

		RMIT

		NT



		2

		Tiếng Anh

		TOEIC 560

		2016

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2007 đến 2009

		Phó bí thư chi đoàn giáo viên Khoa

		Bộ môn Kinh tế và quản lý công nghiệp – Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường



		Từ năm 2009 đến 2011

		Ủy viên BCH chi đoàn giáo viên Khoa

		Bộ môn Kinh tế và quản lý công nghiệp – Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường



		Từ năm 2011 đến 2013

		Phó trưởng bộ môn

		Bộ môn Kế toán DN – Khoa Kinh tế công nghiệp



		Từ năm 2013 đến 2017

		Ủy viên BCH công đoàn Khoa, Phó trưởng bộ môn 

		Bộ môn Kế toán DNCN – Khoa Kinh tế công nghiệp



		Từ năm 2017 đến nay

		Phó chủ tịch công đoàn Khoa, Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn

		Bộ môn Kế toán DNCN – Khoa Kinh tế công nghiệp





		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Tổ chức công tác kế toán

		NXB Chính trị quốc gia – Sự thật

		2016

		Sách chuyên khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Performance analysis of Viet Nam commercial banks through Camel model

		1

		International Conference on Accounting and Finance, ICOAF 2016, Danang

		P.169-177

		2016



		2

		Financial flows in supply chain of Vietnamese Garment companies



		1

		International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, ICECH2016

		P.292 - 299

		2016



		3

		Quản trị tài chính trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp thép

		1

		Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, ICVS2016

		Trang 332

		2016



		4

		Improving enterprise customers’ satisfaction to develop credit service of commercial banks in Thai Nguyen province, Vietnam

		3

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS) - Volume 4 Issue 11 - November 2017

		P8-16

		2017



		5

		Application of material flow cost accounting for the manufacturing process of liquid iron in Thai Nguyen iron and steel joint stock corporation

		1

		International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration, ICECH2017

		P.170-176

		2017



		6

		Xây dựng hiệu quả hoạt động của tổ chức kiểm toán nội bộ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công thương: Kinh nghiệm quốc tế

		1

		Hội thảo quốc tế: Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế

		P131-137

		2018



		7

		Does Vietnam gain and lose from the United States - China trade war?

		1

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS), Volume 7 Issue 3, March 2020

		P78-84

		2020



		8

		MFCA application aiming to analyze the cost of steel production process in Thai Nguyen Iron and Steel Corporation

		1

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS), Volume 7 Issue 3, March 2020, 

		P163-168.

		2020



		9

		Financial management of supply chains in Vietnam: A case study of companies in the steel industry

		1

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS), Volume 7 Issue 12, December 2020

		P.56-61

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Các báo cáo tài chính rút gọn – Căn cứ hoạch định tài chính doanh nghiệp

		1

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		125-128

		2014



		2

		Chế độ kế toán ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 - Chặng đường 9 năm đi vào thực tế

		1

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 141, số 11, trang 31

		2015



		3

		Ứng dụng mô hình Camel và đẳng thức Dupont trong phân tích tài chính tại các ngân hàng thương mại

		2

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 143, số13/2, trang 117.

		2015



		4

		Assessing the satisfaction of enterprise with Commercial banking services – An theory approach

		3

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 145, số 15, trang 135

		2015



		5

		Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC và chuẩn mực kế toán số 23

		2

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 148, số 03/1, trang 167.

		2016



		6

		Capital supply chain management in commercial banks

		1

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 154, số 09, trang 109.

		2016



		7

		Financial management of supply chains – An theory approach

		1

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 157, số 12/2, trang 21

		2016



		8

		Phát triển KKTCK Cao Bằng: Thực trạng và định hướng phát triển

		2

		Tạp chí Nghiên cứu thương mại

		Số 27 (6/2017), trang 12

		2017



		9

		Ứng dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS): Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

		1

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 167 (07), trang 205

		2017



		10

		Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái trong các doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế: Mô hình nghiên cứu lý thuyết.

		1

		Tạp chí Kế toán và kiểm toán

		Số 9/2017 (168), trang 52-53

		2017



		11

		Xây dựng hiệu quả hoạt động của tổ chức kiểm toán nội bộ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công thương: Thiết kế nghiên cứu

		2

		Tạp chí Kế toán và kiểm toán

		Số 8/2018 (179), trang 23-25

		2018



		12

		Về Thông tư 107/2017/TT-BTC áp dụng trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

		1

		Tạp chí Kế toán và kiểm toán, Số 10/2018 (181),

		Trang 79-81

		2018



		13

		Ứng dụng kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Kinh nghiệm quốc tế

		1

		Tạp chí Kế toán và kiểm toán, Số 4/2020 (199)

		Trang 74-76

		2020



		14

		Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Thái Nguyên

		1

		Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và kinh doanh, Tập 36, Số 3 (2020)

		Trang 1-12.

		2020



		15

		Các công cụ kỹ thuật gian lận, trốn thuế và kinh nghiệm chống gian lận, trốn thuế trong kỷ nguyên số 

		2

		Tạp chí Kế toán&kiểm toán, Số 10/2020 (205)

		Trang 18-22.

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô,


địa chỉ áp dụng

		Hiệu quả






		1

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà văn hóa – Công ty Gang Thép Thái Nguyên.

		Trường

		2005

		2007

		

		x

		

		



		2

		Hoàn thiện công tác hoạch định tài chính tại Nhà máy Luyện Gang – Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên.

		Trường

		2010

		2011

		

		x

		

		



		3

		Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp năm 2017: Thuận lợi, khó khăn khi áp dụng vào hệ thống kế toán các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

		Trường

		2018

		2018

		

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT

		Hình thức


(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng

		Tổ chức

		Năm tặng thưởng



		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT

		Tên luận án của NCS


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò hướng dẫn


(chính/phụ)

		Tên NCS, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		1 

		

		

		

		



		TT

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		1 

		

		

		



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 109

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành

		Nơi tham gia giảng dạy/năm



		1

		Toán 6 – Phương pháp định lượng

		CSN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/4



		2

		Nguyên lý kế toán

		CSN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/5



		3

		Kế toán tài chính 1

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/2


Khoa Kinh tế CN/11



		4

		Kế toán tài chính 2

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/1


Khoa Kinh tế CN/11



		5

		Tổ chức công tác kế toán

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa Kinh tế CN/5



		6

		Kế toán máy

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa Kinh tế CN/8





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT

		Nơi đến công tác

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 

		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT




		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


...........................................................................................................................................................  





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  5   tháng  6  năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Thị Kim Huyền
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN                                                                       



		

		1. Họ và tên: Phạm Thị Huyền                                                   2. Nam/ Nữ: Nữ



		

		3. Năm sinh: 1991                      4. Nơi sinh: Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên



		

		5. Nguyên quán: Xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Hoàng Văn Thụ


Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên


Điện thoại:        NR.........................       Mobile: 0915 526 456


Fax:...................................................... 


Email: phamhuyen2084@gmail.com



		7. Dân tộc: Tày.           Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                     Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: V.07.03.           Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.0  Thời điểm hưởng: Tháng 11/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 11/2017  Thâm niên trong ngạch: 04 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Pháp luật, Kinh tế công nghiệp

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2009

		Luật học

		Trường đại học Luật Hà Nội, Việt Nam

		2013

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2015

		Luật Kinh tế

		Học viện Khoa học xã hội,


Việt Nam

		2017

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl

		2013

		IIG Việt Nam

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2014 đến 2021

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Hướng dẫn bài tập Pháp luật đại cương

		Đại học Thái Nguyên

		2020

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Không nhập khẩu được cho vợ vì công an khu vực ra luật riêng.

		1

		phapluat.vn

		

		2015



		2 

		Hạ bệ đối thủ bằng chiêu trò: Báo chí phải là kênh thông tin khách quan, trung thực

		1

		Doanh nhân và pháp luật

		

		2016



		3

		Chính sách khoan hồng trong xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh

		1

		Luật sư Việt Nam

		

		2017



		4

		Án lệ và việc áp dụng án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam

		1

		Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên.



		

		2017



		5

		Nâng cao ý thức chấp hành pháp luât của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		1

		Luật sư Việt Nam

		

		2017



		6

		Bảo vệ quyền của phụ nữ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ theo quy định của pháp luật Việt Nam

		1

		Hội thảo: Xu hướng phát triển của lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam

		

		2017



		7

		Nghiên cứu ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên trường đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		1

		Thông tin kinh tế và dự báo

		

		2018



		8

		Improving quality of business support service in ThaiNguyen department of planning and investment   

		3

		International Journal of Economics Commerce and Management

		

		2020



		9

		Solutions to enhance the effectiveness regarding the implementation of law on the right to access to information on administrative procedure 

		1

		Tạp chí Công thương



		

		2020.



		10

		Research on residence management regulations in a number of countries in the world 

		1

		Tạp chí Công thương

		

		2020



		11

		Legal mechanisms and improvement solutions to enhance the right to access to information on administrative procedures

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		

		2021



		12

		A research on preferential and emsuring investment mechanism under public – private partnership model in Vietnam

		1

		International journal of Economics, Commerce and Management 




		

		2021



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		01

		Giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên trường đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		Trường

		2016

		2018

		Khá

		X

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Phạm Thị Huyền
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Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile:0984274126

Fax:...................................................... 
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		9. Ngạch công chức:.................................................Mã số ngạch: ...................................... 
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		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:Khoa Kinh tế công nghiệp 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Cử nhân Luật

		Đại học Luật Hà Nội

		2008

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2014

		Thạc sĩ Luật

		Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội

		2017

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 487

		2015

		

		TC



		

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 478

		2017

		

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1/2009-5/2013

		Chuyên viên

		Phòng TT-KT&ĐBCLGD-ĐHKTCN



		5/2013- Nay

		Giảng viên

		Khoa Kinh tế công nghiệp- ĐHKTN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		DIVERSION EFFECT OF ECONOMIC INTEGRATION AGREEMENTS -   The 7th International Conference on Emerging Challenges: Management in the Digital Evolution

		2

		Hội thảo quốc tế

		P.11-23

		2019



		2 

		PREFERENTIAL TRADE AGREEMENTS AND EXPORT DIVERSIFICATION-    The 7th International Conference on Emerging Challenges: Management in the Digital Evolution

		2

		Hội thảo quốc tế

		P.80-90

		2019



		3

		



Technology Transfer In The Intermediate Goods: One Case In Vietnam; SRG International Journal of Economics and Management Studies Volume 7 Issue 12, 62-66, December 2020; ISSN: 2393 – 9125 /doi:10.14445/23939125/IJEMS-V7I12P109





		2

		Bài báo quốc tế

		62-66

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Quản lý tài chính trong chuỗi cung ứng- Tiếp cận mô hình lý thuyết- Finanacial management of supply chains- An theory approach)

		3

		tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, tập 157, số 12/2

		trang 21-25

		T10/2016



		2 

		DETERMINING RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOW AND TRADE BALANCE IN VIETNAM-  Xác định mối quan hệ giữa nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài và cán cân thương mại ở Việt Nam

		2

		Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên tập 175, số 15

		trang 165 -171

		2017



		3

		Chính sách thương mại biên giới Việt Nam và Trung Quốc những khác biệt và giải pháp hạn chế

		2

		Tạp chí Công Thương, số 4

		Trang 75-79

		2018



		4

		Luật và chính sách với miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số

		2

		Tạp chí Công Thương, số 15

		Trang 17-23

		12/ 2018



		5

		Kinh nghiệm phát triển công nghiệp ở khu vực miền núi và dân tộc thiểu số ở một số quốc gia.

		3

		Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, số 2

		Trang 68-74

		2019



		6

		Thực trạng phát triển công nghiệp vùng Duyên hải Miền trung 

		2

		Tạp chí Công thương, số 15 

		Trang 35-40, 

		8/2019






		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Pháp Luật đại cương

		CB

		

		Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp Thái Nguyên / Từ 2013-nay



		2 

		Luật kinh doanh

		CSN

		Quản lý công nghiệp/ Kế toán DNCN

		Khoa Kinh tế công nghiệp - Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp Thái Nguyên/ Từ 2014- nay





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 5 tháng 6  năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Linh

Dương Thị Thùy Linh
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		5. Nguyên quán: Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Hoàng Văn Thụ 
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Thành phố (Tỉnh): tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912.282.845

Fax:...................................................... 


Email: ngoanh77r@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh               Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên    x                                  Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:             Mã số ngạch: 15113 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33   Thời điểm hưởng: tháng 2/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: tháng 2/2008    Thâm niên trong ngạch: 10 năm



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Pháp luật – Khoa Kinh tế Công nghiệp. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1996

		Luật Tư pháp & Hành chính

		Đại học Luật Hà Nội

		2001

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Luật Kinh tế

		Đại học Quốc gia Hà Nội

		2013

		NT



		Tiến sĩ 

		2015

		Luật Kinh tế

		Đại học Luật Hà Nội

		

		NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		457 Toefl 

		2014

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		NT



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2002-2003

		Nhân viên

		Công ty Dược Thái Nguyên



		2003-2008

		Chuyên viên

		Thanh tra tỉnh Thái Nguyên



		2008- nay

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Hướng dẫn bài tập Pháp luật đại cương

		Đại học Thái Nguyên

		2020

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Enterprise income tax evasion from real estate transfer activities in Vietnam and recommendations

		Ngô Thị Hồng Ánh

		

		25-38

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014

		Ngô Thị Hồng Ánh

		Hội thảo khoa học Khoa Kinh tế Công nghiệp

		

		2015



		2 

		Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp: Hứa hẹn cải thiện môi trường kinh doanh 

		Ngô Thị Hồng Ánh

		Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật số 23/tháng 6.2015

		24-25

		2015



		3

		Cho phép mang thai hộ: nhân đạo nhưng còn nhiều vướng mắc 

		Ngô Thị Hồng Ánh

		Tạp chí Luật sư Việt Nam số 5/tháng 5.2015

		40-41

		2015



		4

		Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại: Doanh nghiệp nội “ngồi trên đống lửa”

		Ngô Thị Hồng Ánh

		Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

		33-34

		2015



		5

		Bí mật trong hòa giải thương mại: Thông tư mới gỡ khó  cho doanh nghiệp

		Ngô Thị Hồng Ánh

		Tạp chí Việt Nam hội nhập

		

		2017



		6

		Thực tiễn thi hành các quy định của luật đất đai năm 2013 về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

		Ngô Thị Hồng Ánh

		Kỷ yếu Hội thảo khoa học Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Hội Khoa học đất Việt Nam: Đánh giá một số hạn chế trong việc thực hiện luật đất đai năm 2013 và đề xuất giải pháp khắc phục

		

		2017



		7

		Cần hoàn thiện pháp luật về đất đai đối với doanh nghiệp

		Ngô Thị Hồng Ánh

		Tạp chí Luật sư Việt Nam số 5/2018

		52-54

		2018



		8

		Doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam: khe hở pháp luật thuế và khuyến nghị

		Ngô Thị Hồng Ánh

		Tạp chí công thương

		

		2020



		9

		So sánh quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

		Ngô Thị Hồng Ánh

		Tạp chí công thương

		

		2020



		10

		Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, bất cập và khuyến nghị

		Ngô Thị Hồng Ánh

		Tạp chí công thương

		

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

		

		



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Giải pháp hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam

		Trường

		2017

		2019

		

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		Nâng cao ý thức chấp hành pháp luât của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

		2016

		2018

		x

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Pháp luật đại cương

		CB

		Toàn trường

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/ 2008



		2 

		Luật kinh doanh

		CSN

		Quản lý công nghiệp

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/ 2008



		3

		Luật môi trường

		CSN

		Kỹ thuật môi trường

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/ 2008



		4

		Luật xây dựng

		CSN

		Kỹ thuật xây dựng

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/ 2008





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Trường ĐH Bang Oklahoma, Hoa Kỳ

		Học Tiếng Anh

		01/6 đến 01/8

		2014

		

		X

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 06  tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


Ngô Thị Hồng Ánh
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		

		1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG  2. Nam/ Nữ: Nữ



		

		3. Năm sinh:  1988     4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		

		5. Nguyên quán: Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường : Tích Lương


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0368.262.186


Fax:...................................................... 


Email: nguyenhong.080288@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                             Mã số ngạch: V07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.00  Thời điểm hưởng: 10/2015 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/07/2010  Thâm niên trong ngạch: 09  năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Bộ môn Kế toán Doanh nghiệp công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Kinh tế công nghiệp 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): Không

1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2009

		Cử nhân

		Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh Thái Nguyên

		2009

		Tự Túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Thạc sĩ

		Đại học Thương mại

		2012

		Tự Túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 





		1

		Tiếng Anh

		TOEFL - ITP

		2015

		

		Tự Túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Năm 2009 – Năm 2021

		Giảng viên 

		Bộ môn Kế toán DNCN – Khoa Kinh tế Công nghiệp



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		The Effects of Qualifications on Wage in Vietnam Using Quantile Regression Model

		2

		VNU Journal of Science

		118-123

		2016



		2 

		Assessment of Enterprises Satisfaction on E-Tax Payment Services in Thai Nguyen Province, Vietnam

		2

		The International Journal of Business & Management ISSN: 2321-8916

		

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		01

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		01

		Hoàn thiện báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam theo chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế tại Công ty TNHH Nam Hồng Dương và Công ty TNHH NIHA

		2018

		2019

		x

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Toán Kinh tế

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp/2011



		2

		Nguyên lý kế toán

		CS

		Kế toán DNCN và Quản lý DNCN

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp/2012



		3

		Kế toán xây dựng cơ bản

		CN

		Kế toán DNCN

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp/2013



		4

		Kiểm toán tài chính

		CN

		Kế toán DNCN

		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp/2019





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:   Không có

............................................................................................................................................................ 


.......................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Thị Hồng


























_1684581590.doc
LÝ LỊCH KHOA HỌC

		[image: image1.jpg]





		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		

		1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN  2. Nam/ Nữ: Nữ
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Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 
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Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Kế toán 


doanh nghiệp

		Trường ĐH kinh tế & QTKD

		2007

		TC



		Bằng 2 

		

		Ngôn ngữ Anh

		Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

		2020

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Quản trị


kinh doanh

		Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

		2011

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2015

		Quản lý nhà nước về giáo dục

		Học viện quản lý giáo dục

		2016

		NT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT

		Ngoại ngữ

		Trình độ

		Năm cấp bằng

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 503

		2014

		RMIT

		NT



		2

		Tiếng Anh

		TOEIC 560

		2016

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2007 đến 2009

		Phó bí thư chi đoàn giáo viên Khoa

		Bộ môn Kinh tế và quản lý công nghiệp – Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường



		Từ năm 2009 đến 2011

		Ủy viên BCH chi đoàn giáo viên Khoa

		Bộ môn Kinh tế và quản lý công nghiệp – Khoa Quản lý công nghiệp và môi trường



		Từ năm 2011 đến 2013

		Phó trưởng bộ môn

		Bộ môn Kế toán DN – Khoa Kinh tế công nghiệp



		Từ năm 2013 đến 2017

		Ủy viên BCH công đoàn Khoa, Phó trưởng bộ môn 

		Bộ môn Kế toán DNCN – Khoa Kinh tế công nghiệp



		Từ năm 2017 đến nay

		Phó chủ tịch công đoàn Khoa, Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn

		Bộ môn Kế toán DNCN – Khoa Kinh tế công nghiệp





		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Tổ chức công tác kế toán

		NXB Chính trị quốc gia – Sự thật

		2016

		Sách chuyên khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Performance analysis of Viet Nam commercial banks through Camel model

		1

		International Conference on Accounting and Finance, ICOAF 2016, Danang

		P.169-177

		2016



		2

		Financial flows in supply chain of Vietnamese Garment companies



		1

		International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, ICECH2016

		P.292 - 299

		2016



		3

		Quản trị tài chính trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp thép

		1

		Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, ICVS2016

		Trang 332

		2016



		4

		Improving enterprise customers’ satisfaction to develop credit service of commercial banks in Thai Nguyen province, Vietnam

		3

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS) - Volume 4 Issue 11 - November 2017

		P8-16

		2017



		5

		Application of material flow cost accounting for the manufacturing process of liquid iron in Thai Nguyen iron and steel joint stock corporation

		1

		International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration, ICECH2017

		P.170-176

		2017



		6

		Xây dựng hiệu quả hoạt động của tổ chức kiểm toán nội bộ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công thương: Kinh nghiệm quốc tế

		1

		Hội thảo quốc tế: Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế

		P131-137

		2018



		7

		Does Vietnam gain and lose from the United States - China trade war?

		1

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS), Volume 7 Issue 3, March 2020

		P78-84

		2020



		8

		MFCA application aiming to analyze the cost of steel production process in Thai Nguyen Iron and Steel Corporation

		1

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS), Volume 7 Issue 3, March 2020, 

		P163-168.

		2020



		9

		Financial management of supply chains in Vietnam: A case study of companies in the steel industry

		1

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS), Volume 7 Issue 12, December 2020

		P.56-61

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Các báo cáo tài chính rút gọn – Căn cứ hoạch định tài chính doanh nghiệp

		1

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		125-128

		2014



		2

		Chế độ kế toán ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 - Chặng đường 9 năm đi vào thực tế

		1

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 141, số 11, trang 31

		2015



		3

		Ứng dụng mô hình Camel và đẳng thức Dupont trong phân tích tài chính tại các ngân hàng thương mại

		2

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 143, số13/2, trang 117.

		2015



		4

		Assessing the satisfaction of enterprise with Commercial banking services – An theory approach

		3

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 145, số 15, trang 135

		2015



		5

		Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC và chuẩn mực kế toán số 23

		2

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 148, số 03/1, trang 167.

		2016



		6

		Capital supply chain management in commercial banks

		1

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 154, số 09, trang 109.

		2016



		7

		Financial management of supply chains – An theory approach

		1

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 157, số 12/2, trang 21

		2016



		8

		Phát triển KKTCK Cao Bằng: Thực trạng và định hướng phát triển

		2

		Tạp chí Nghiên cứu thương mại

		Số 27 (6/2017), trang 12

		2017



		9

		Ứng dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS): Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

		1

		Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tập 167 (07), trang 205

		2017



		10

		Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái trong các doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế: Mô hình nghiên cứu lý thuyết.

		1

		Tạp chí Kế toán và kiểm toán

		Số 9/2017 (168), trang 52-53

		2017



		11

		Xây dựng hiệu quả hoạt động của tổ chức kiểm toán nội bộ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công thương: Thiết kế nghiên cứu

		2

		Tạp chí Kế toán và kiểm toán

		Số 8/2018 (179), trang 23-25

		2018



		12

		Về Thông tư 107/2017/TT-BTC áp dụng trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

		1

		Tạp chí Kế toán và kiểm toán, Số 10/2018 (181),

		Trang 79-81

		2018



		13

		Ứng dụng kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Kinh nghiệm quốc tế

		1

		Tạp chí Kế toán và kiểm toán, Số 4/2020 (199)

		Trang 74-76

		2020



		14

		Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Thái Nguyên

		1

		Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và kinh doanh, Tập 36, Số 3 (2020)

		Trang 1-12.

		2020



		15

		Các công cụ kỹ thuật gian lận, trốn thuế và kinh nghiệm chống gian lận, trốn thuế trong kỷ nguyên số 

		2

		Tạp chí Kế toán&kiểm toán, Số 10/2020 (205)

		Trang 18-22.

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô,


địa chỉ áp dụng

		Hiệu quả






		1

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà văn hóa – Công ty Gang Thép Thái Nguyên.

		Trường

		2005

		2007

		

		x

		

		



		2

		Hoàn thiện công tác hoạch định tài chính tại Nhà máy Luyện Gang – Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên.

		Trường

		2010

		2011

		

		x

		

		



		3

		Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp năm 2017: Thuận lợi, khó khăn khi áp dụng vào hệ thống kế toán các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

		Trường

		2018

		2018

		

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT

		Hình thức


(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng

		Tổ chức

		Năm tặng thưởng



		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT

		Tên luận án của NCS


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò hướng dẫn


(chính/phụ)

		Tên NCS, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		1 

		

		

		

		



		TT

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		1 

		

		

		



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 109

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành

		Nơi tham gia giảng dạy/năm



		1

		Toán 6 – Phương pháp định lượng

		CSN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/4



		2

		Nguyên lý kế toán

		CSN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/5



		3

		Kế toán tài chính 1

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/2


Khoa Kinh tế CN/11



		4

		Kế toán tài chính 2

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/1


Khoa Kinh tế CN/11



		5

		Tổ chức công tác kế toán

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa Kinh tế CN/5



		6

		Kế toán máy

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa Kinh tế CN/8





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT

		Nơi đến công tác

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 

		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT




		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 
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........................................................................................................................................................... 


...........................................................................................................................................................  
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		Thái Nguyên,  ngày  5   tháng  6  năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		

		1. Họ và tên: NGÔ THÚY HÀ                          2. Nam/ Nữ: NỮ



		

		3. Năm sinh: 1974                                              4. Nơi sinh: HÀ NỘI



		

		5. Nguyên quán: QUẢNG AN – TỪ LIÊM – HÀ NỘI



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường: Tích Lương

Thành phố: Thái Nguyên


Tỉnh: Thái nguyên

Điện thoại: NR 02083854534       Mobile: 0903222499

Fax:...................................................... 


Email: ngothuyha@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên chính (hạng II)         Mã số ngạch: V.07.01.02



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 5,76   Thời điểm hưởng: 01/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 5/1998 Thâm niên trong ngạch: 23 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính (hạng II) Năm công nhận : 2009 Nơi công nhận: Bộ giáo dục và Đào tạo

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Khoa: Kinh tế Công  nghiệp

Điện thoại: 


Giảng viên: Bộ môn Kế toán DNCN







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1

		1992

		Tài chính tín dụng

		Đại học Tài chính Kế toán  Hà Nội

		1996

		NN



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2002

		Quản trị Kinh doanh

		Đại học Bách khoa Hà Nội

		2004

		NT



		Tiến sĩ

		2012

		Quản trị Kinh doanh

		ĐH Thái Nguyên và Đại học Central Philippine

		2017

		TC



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị trung cấp

		2019

		Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính

		Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

		2020

		NT



		Quản lý giáo dục

		4/2005

		Cán bộ quản lý phòng, khoa, bộ môn

		Trường cán bộ quản lý GD&ĐT

		7/2005

		NT



		Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

		6/2018

		Giảng viên chính (hạng II)

		Học viện Quản lý giáo dục

		8/2018

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		English

		TOEFL ITP 470

		2014

		

		NT



		2

		English

		C1

		2016

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 12/1996 đến 10/2004

		Giảng viên thuộc bộ môn Kế toán DN - Khoa Kinh tế CN

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		Từ 10/2004 đến 6/2009

		Phó trưởng phòng Hành chính – Tổ chức

		Trường Đại học Kinh tế và QTKD – Đại học Thái Nguyên



		Từ 7/2009 đến 01/2010

		Giảng viên Khoa Kinh tế CN

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		Từ 01/2010 đến 12/2012

		Trưởng Bộ môn Kế toán DNCN - Khoa Kinh tế công nghiệp.

		



		Từ 12/2012 đến 02/2015

		Phó trưởng khoa, trưởng Bộ môn Kế toán DNCN - Khoa Kinh tế công nghiệp.

		



		Từ 02/2015 đến 9/2017

		Bí thư Chi bộ, Phó trưởng khoa, trưởng Bộ môn Kế toán DNCN - Khoa Kinh tế CN.

		



		Từ 9/2017 đến 2/2018

		Bí thư Chi bộ, Phó trưởng khoa - Khoa Kinh tế CN.

		



		Từ 2/2018 đến nay

		Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa -  Khoa Kinh tế CN.

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Tổ chức công tác kế toán

		Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

		2016

		Chuyên khảo



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Performance analysis of Vietnam commercial banks through camel model

		Nguyen Thi Kim Huyen, Pham Thi Minh Khuyen, Ngo Thuy Ha 

		Proceedings of International Conference on Accounting & Finance 2016 (ICOAF)

		169-177

		2016



		2

		Improving enterprise customers’ satisfaction to develop credit service of commercial banks in Thai Nguyen province, Vietnam 

		Ngo Thuy Ha, Pham Thi Minh Khuyen, Nguyen Thi Kim Huyen

		SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS)

		8-16.

		2017



		3

		Measuring Students’ satisfaction with higher education service – An experimental study at Thainguyen University

		Hoang Thai Son, Ngo Thuy Ha, Pham Thi Minh Khuyen

		International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)



		21-34

		2018



		4

		The Effect of Non-Tari Measures on Vietnam Exports

		Ngo Thuy Ha

		American Journal of Social Sciences and Humanities

		272-285

		2020



		5

		Satisfaction of employers with graduates from 


Thainguyen University

		Ngo Thuy Ha

		International Journal of Economics and Management Studies (IJEMS)

		Đang chờ đăng số tháng 6/2021

		2021



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		Thông tin của Kế toán quản trị trong việc phân tích tài chính doanh nghiệp.

		Ngô Thúy Hà

		Tạp chí Kinh tế và Dự báo

		27, 28, 29

		2008



		2

		Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái-những điểm phù hợp và sự khác biệt giữa Thông tư 179/2012/TT-BTC với chuẩn mực kế toán số 10.

		Ngô Thúy Hà Dương Hương Lam

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ

		121-124

		2015



		3

		"Ứng dụng mô hình Camel và đẳng thức Dupont trong phân tích tài chính tại các ngân hàng thương mại".  

		Ngô Thúy Hà, Nguyễn Thị Kim Huyền.

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ

		117-122

		2015



		4

		Assessing the satisfaction of enterprise with commercial banking services – An theory approach.

		Ngô Thúy Hà, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Kim Huyền.

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ

		135-141

		2015



		5

		Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Chuẩn mực kế toán số 23.

		Ngô Thúy Hà, Nguyễn Thị Kim Huyền.

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ

		167-172

		2016



		6

		Orientation to develop credit service of Vietnam commercial banking system to 2020.

		Ngô Thúy Hà

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ

		237-242

		2017



		7

		Quy trình phân tích hồi quy đa biến trong nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng

		Ngô Thúy Hà, Phạm Thị Minh Khuyên, Ma Thị Thu Thủy

		Tạp chí Công thương

		102-107

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 








		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 






		TT

		Tên đề tài

		Cấp

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kết quả xếp loại

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán Nhà nước tại Việt Nam

		Trường

		2000

		2000

		Tốt

		x

		

		



		2

		Thị trường chứng khoán và bước đầu ứng dụng ở Việt Nam

		Trường

		2001

		2001

		Tốt

		x

		

		



		3

		Nghiên cứu thuế thu nhập và ảnh hưởng của nó đến kết quả sản xuất kinh doanh

		Trường

		2002

		2003

		Tốt

		x

		

		



		4

		Vận dụng lý thuyết kế toán quản trị trong việc lập Báo cáo tài chính và phân tích hoạt động SXKD tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 Thái Nguyên

		Trường

		2005

		2006

		Tốt

		x

		

		



		5

		Đánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ với dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Thái Nguyên

		Trường

		2017

		2019

		Xuất sắc

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 





		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 






		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 






		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT

		Hình thức


(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng

		Tổ chức

		Năm tặng thưởng





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công:

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT

		Tên luận án của NCS


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò hướng dẫn


(chính/phụ)




		Tên NCS, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)






		

		

		

		

		



		TT

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: khoảng 270 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành

		Nơi tham gia giảng dạy/năm



		1 

		Kế toán tài chính 1

		CN

		Kế toán DNCN

		Trường ĐH KTCN/1998-nay



		2 

		Tài chính doanh nghiệp

		CSN

		Kế toán DNCN, Quản trị DN

		Trường ĐH KTCN/1998-nay



		3

		Lý thuyết tài chính tiền tệ

		CSN

		Kế toán DNCN

		Trường ĐH KTCN/1999-2004



		4

		Kế toán quản trị 1

		CN

		Kế toán DNCN

		Trường ĐH KTCN; ĐH Kinh tế & QTKD/2000-nay



		5

		Kế toán quản trị 2

		CN

		Quản trị DN

		Trường ĐH KTCN; /2010-nay



		6

		Kế toán quốc tế

		CN

		Kế toán DNCN

		Trường ĐH KTCN; /2010-nay





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT

		Nơi đến công tác

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT




		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;







		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 05 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


Ngô Thúy Hà
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